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MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Mục tiêu của nền giáo dục hiện nay là giáo dục và đào tạo con người một cách toàn diện về “ Đức - trí - thể - mĩ. ”, phân môn lịch sử lớp 5 góp phần quan trọng để  thực hiện được mục tiêu đó.

Song trong tâm lí của học sinh và giáo viên thường coi môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh là môn chính nên dành thời gian học tập nhiều hơn còn Lịch sử là môn “phụ”, không cần thiết, không quan trọng, chỉ dạy qua loa là đủ. Do vậy phân môn Lịch sử không nhận được sự quan tâm đúng mức. Các em học sinh hay có tư tưởng học “’đối phó” . 

         Qua thực tế giảng dạy, tôi luôn trăn trở về việc dạy học Lịch sử như thế nào để khơi dậy hứng thú học tập của học sinh và bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, yêu con người, yêu cuộc sống nhằm hình thành thái độ đúng đắn với bản thân, gia đình, cộng đồng, đồng thời phát huy năng lực của các em, giúp các em thực sự yêu thích môn học.  

Là một giáo viên giảng dạy lớp 5, tôi muốn tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, trăn trở trên. Qua quá trình thử nghiệm dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học trong đó có hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã phát huy được  năng lực học tập của học sinh và đem lại kết quả đáng mừng. Tôi mạnh dạn viết và công bố sáng kiến mang tên “Nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử 5”
2. Cơ sở lí luận của vấn đề

Lịch sử đã qua đi nhưng không hoàn toàn biến mất mà được tái hiện lại qua kí ức của nhân loại, qua những thành tựu văn hóa vật chất, qua các hiện tượng lịch sử, qua ghi chép của người xưa, qua tranh ảnh, báo chí và thái độ của người đương thời… 

Mở đầu bài diễn ca năm 1942, Bác Hồ đã nhắc nhở: 
          “Dân ta phải biết sử ta

 Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” 

Trong giai đoạn như hiện nay, lời dạy đó càng có ý nghĩa quan trọng và thiết thực hơn, bởi khi mà dư luận của xã hội đang phản ánh rất nhiều về chuyện “hổng”, “mai một” đi kiến thức lịch sử của học sinh ở các cấp học. Vì vậy, đất nước đã đặt ra mục tiêu cho ngành giáo dục là “Đào tạo ra những con người có kiến thức văn hóa, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo, có kỉ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước theo hướng Công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
Chương trình lịch sử lớp 5 giúp học sinh lĩnh hội được một số kiến thức ban đầu và thiết thực về xã hội. Đó là các sự kiện và nhân vật tiêu biểu tronh lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ đó hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng quan sát, mô tả, phân tích, so sánh, đánh giá mối quan hệ giữa các sự kiện trong xã hội, đồng thời vận dụng các tri thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó khơi dậy và bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, yêu con người, yêu cuộc sống nhằm hình thành thái độ đúng đắn với bản thân, gia đình, cộng đồng. Để từ đó các em tự hào và phát huy mọi khả năng để xây dựng một tương lai xứng đáng với lịch sử của dân tộc.

3. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

 
 Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển toàn diện, làm nền tảng cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020-2021 của bậc Tiểu học là “Thực hiện dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận chương trình giáo dục  phổ thông mới, đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh Tiểu học, vận dụng những thành tố tích cực của các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; Tăng cường các hoạt động thực hành, trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiến phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh”.  
  

Vì vậy mà đổi mới mục tiêu và phương pháp dạy học đang được đặt lên hàng đầu.  Quan điểm đổi mới phương pháp dạy học là giúp học sinh học tập chủ động, sáng tạo, chống lại thói quen học tập bị động, giúp HS phát huy năng lực của mình. Việc đổi mới phương pháp dạy học được chú trọng và xem như một khâu đột phá quan trọng, là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng dạy học nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện nói chung.
Trong thực tiễn dạy học phân môn Lịch sử ở trường Tiểu học, ở các bài học nếu giáo viên giảng dạy có sự liên hệ thực tế nội dung bài học với di tích, nhân chứng lịch sử, tổ chức cho các em các hoạt động trải nghiệm sáng tạo sẽ thu hút được sự tập trung chú ý cao độ của học sinh.

*Với giáo viên: 
Tôi tiến hành dự giờ, trao đổi kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của khối, tổ. Tôi nhận thấy:
           - Một số giáo viên chưa mạnh dạn áp dụng phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
- Phương pháp dạy Lich sử của một số giáo viên còn chưa phù hợp với nhận thức và trình độ của học sinh, không gây được hứng thú và sự say mê học Lịch sử của các em. Trong thực tế giảng dạy, giáo viên chưa thực sự sáng tạo để phù hợp với các đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của lớp học.

         - Việc nghiên cứu bài, thiết kế bài dạy, lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã được quan tâm và thực hiện trong năm học vừa qua nhưng chưa hiệu quả, thường xuyên nên chưa phát huy năng lực của các đối tượng học sinh trong các hoạt động dạy học.

         -  Việc sử dụng đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học trong các tiết dạy chưa được GV coi trọng.

* Với học sinh:

       Tôi tiến hành khảo sát chất lượng qua bài kiểm tra. Tôi chọn lớp 5A làm lớp thực nghiệm, lớp 5B làm lớp đối chứng
(Vì đây là khảo sát chất lượng để kiểm chứng tính khả thi của sáng kiến mà không trả bài cho HS và phụ huynh HS nên tôi đánh giá bài làm của học sinh bằng điểm số )

Thời điểm kiểm tra ngày 10 /9/ 2020 ( Bài: “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH) 
 Đề bài kiểm tra (thời gian làm bài 20 phút)
Câu 1: Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định? 
Câu 2: Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân? 
Câu 3: Em sẽ làm gì để xứng đáng với những cống hiến của những người đi trước?
Kết quả đạt được sau khi chấm bài của các lớp:

	Lớp
	Tổng số bài
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5- 6
	Điểm < 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5B
	28
	3
	10,7
	8
	28,6
	11
	39,3
	6
	21,4

	5C
	27
	4
	14,8
	9
	33,4
	10
	37,0
	4
	14,8



Với kết quả trên tôi nhận thấy :

- Học sinh đạt điểm giỏi còn ít, các em chưa trình bày được suy nghĩ của mình về những việc của mình trong tương lai sẽ làm gì để xứng đáng với những cống hiến của những người đi trước. Như vậy khả năng phát triển năng lực, khả năng tư duy, khả năng liên hệ thực tế của đối tượng học sinh năng khiếu chưa cao. Phần lớn học sinh chỉ đạt điểm trung bình, khá. Có tới 4 - 6 em đạt điểm yếu ở mỗi lớp, đây là những học sinh không hứng thú với môn học, không thích tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, còn học theo kiểu đối phó.
      Xuất phát từ thực trạng trên tôi nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử 5”

4. Các biện pháp thực hiện  
4.1 Biện pháp 1: Xây dựng môi trường lớp học hạnh phúc.

 “Môi trường lớp học hạnh phúc” là nơi khiến trò có cảm giác "muốn đến". Khi đến sẽ được lên tiếng và được lắng nghe một cách đầy tôn trọng, sẽ có hứng thú, niềm vui, sự mong chờ và những rung cảm.

Khác với lớp học truyền thống, lớp học hạnh phúc không áp đặt phát triển theo khuôn mẫu mà đóng vai trò định hướng để trẻ được làm những gì mình yêu thích và say mê. Ở đó, trẻ không học theo kiểu nhồi nhét mà được học những gì có ý nghĩa với chúng, được khơi gợi niềm yêu thích để tiếp tục tự tìm hiểu. Các môn học được biến hóa thành bài học thú vị qua những trò chơi, trải nghiệm. Điều đó sẽ giúp trẻ tiếp thu tốt hơn, tự tin và hòa đồng hơn. Từ đó, rèn luyện ý thức và khả năng tập trung từ chính nhận thức của bản thân mình. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn Lịch sử.
Ví dụ 1: Sắp xếp chỗ ngồi tạo cơ hội tương tác trong học tập 


Tôi thường cho HS đổi vị trí ngồi trong giờ học Lịch sử  khi chủ định tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo (một em bàn này đổi chỗ cho một em bàn khác) để các em được giao lưu, trao đổi đồng thời giúp các em có cơ hội giúp đỡ chia sẻ với tất cả các bạn trong lớp chứ không phải chỉ với bạn bên cạnh. Đặc biệt việc thân thiện sẽ giúp các em mạnh dạn tự tin hơn khi tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ngoài ra có những tiết học tôi cho HS tự lựa chọn vị trí ngồi theo nhóm sở thích để các em phát huy tính sáng tạo, phát huy năng lực bản thân.

Ví dụ 2: Trang trí góc học tập Lịch sử  theo nhóm. 


 Tôi cho HS tự chọn tên nhóm theo các giai đoạn lịch sử. Khuyến khích các nhóm sưu tầm chân dung các nhân vật lịch sử, tranh ảnh thuộc các giai đoạn lịch sử của nhóm mình để trang trí trang trí góc Lịch sử theo nhóm

 Làm như vậy ngoài việc giúp HS tương tác thân thiện với nhau còn là cách giúp HS nhớ đến các giai đoạn lịch sử, nhân vật lịch sử cùng với các sự kiện lịch sử  một cách có hiệu quả
4.2. Biện pháp 2: Nắm chắc các năng lực chung và năng lực đặc thù của phân môn Lịch sử cần hình thành và phát triển ở học sinh Tiểu học

4.2.1. Năng lực là gì?

Cuộc hội thảo cấp Quốc gia, đã đi đến thống nhất định nghĩa như sau: "Năng lực là khả năng thực hiện thành công một hoạt động trong bối cảnh nhất định nhờ sự huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như sự hứng thú, niềm tin, ý chí…."

4.2.2.Các năng lực chung 

+ Năng lực tự chủ, tự học

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

+ Năng lực thẩm mĩ

+ Năng lực thể chất

+ Năng lực giao tiếp

+ Năng lực hợp tác

+ Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

4.2.3. Năng lực đặc thù của phân môn Lịch sử:
+Năng lực ngôn ngữ;

+ Năng lực giải quyết vấn đề 

+ Năng lực tìm hiểu thông tin;

+ Năng lực giao tiếp 
+ Năng lực tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử
+ Năng lực so sánh, phản biện, khái quát hóa,…
4.3. Biện pháp 3: Xác định đúng mục đích tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo:

- Hoạt động trải nghiệm trong phân môn học Lịch sử nói riêng đã được hướng dẫn và Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường”.

Như vậy, không phải học sinh được thực hành các công việc thực tế bên ngoài lớp học mới gọi là trải nghiệm.

- Giáo viên cần xác định rõ ràng hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất, những năng lực gì; hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một phương pháp dạy học. Vì vậy giáo viên có thể tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm bất kỳ thời điểm nào như dùng phương pháp này để kiểm tra bài cũ, để hình thành kiến thức mới, để rèn kỹ năng, để củng cố…,  trong bất kì tiết học và nội dung nào nếu thấy hợp lý.
Ví dụ: Bài 6: “Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước”. ( SGK Lịch sử và Địa lí 5)
* Hoạt động khám phá kiến thức mới:
Tôi đã tiến hành cho HS được tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo như sau:

+ HS cá nhân đọc thầm SGK đoạn đối thoại giữa anh Tư Lê và Nguyễn Tất Thành ( từ “Anh gặp Tư Lê….nặng nhọc và nguy hiểm”).

+ Sau đọc xong, học sinh sẽ nhóm ba đóng vai người dẫn chuyện, anh Tư Lê, anh Thành

+ 2-3 nhóm trải nghiệm tham gia đóng vai trước lớp

=> Như vậy thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo mà  giáo viên đã thực hiện được mục đích giúp học sinh khai thác kiến thức bài mới để thấy được lòng yêu nước, thương dân, ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo HS sẽ đưa ra các cử chỉ, điệu bộ, ngữ điệu khi nói,.. phù hợp với từng nhân vật. Qua đó các em sẽ được thể hiện năng lực nói giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo… 

4.4.  Biện pháp 4:  Lựa chọn nội dung kiến thức phù hợp  để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử 5

     4.4.1. Một số yêu cầu khi lựa chọn nội dung kiến thức để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử 5  

Để tái hiện lại các sự kiện lịch sử, tình hình kinh tế- chính trị, văn hoá- xã hội của một triều đại, một thời kì,... thì việc sử dụng hoạt động trải nghiệm sáng tạo là việc làm cần thiết và nên áp dụng trong dạy học, song không phải bài nào, tiết nào, nội dung nào cũng có thể áp dụng mà phải linh hoạt lựa nội dung áp dụng thích hợp nhất. 
         Giáo viên cần đảm bảo một số yêu cầu khi lựa chọn nội dung kiến thức để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử 5  như sau:

- Đảm bảo tính vừa sức với  học sinh, hoạt động trải nghiệm mang tính khả thi, phù hợp với bài học, với trường, lớp, kiến thức lĩnh hội thông qua trải nghiệm phải ở vùng cận phát triển của trẻ, không quá dễ cũng không quá khó với các em.

- Nội dung cần phù hợp với cuộc sống thực tế của học sinh, giúp các em dễ vận dụng vào thực tiễn.

4.4.2. Các bước cần thực hiện khi lựa chọn nội dung cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử 5  

 Để thực việc lựa chọn nội dung cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phân môn Lịch sử 5, giáo viên cần thực hiện tốt các bước sau:
+ Bước 1: Tìm hiểu kĩ nội dung cần hoạt động và các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động.

+ Bước 2: Lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với nội dung bài học và đặc điểm học sinh.

+ Bước 3: Xác định phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp với nội dung học tập.

+ Bước 4: Chỉ đạo học sinh thực hiện nội dung học tập theo hoạt động trải nghiệm đã lựa chọn.

+ Bước 5: Nhận xét, kết luận, rút ra bài học cho những hoạt động trải nghiệm lần sau của cả giáo viên và học sinh.

Ví dụ: Bài 28 “Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình” . ( SGK Lịch sử và Địa lí 5)
* Hoạt động sáng tạo:

-  Qua liên hệ thực tế, các em trải nghiệm nhiều nguồn thông tin để biết thêm một số nhà máy thủy điện ở nước ta ở phiếu bài tập.

                                                       PHIẾU BÀI TẬP 
(Liên môn: Môn Lịch sử: Bài Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình và môn Khoa học: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy).
          Em tìm hiểu qua các nguồn thông tin và hoàn thành vào bảng sau:

	TT
	Nhà máy thủy điện
	Địa điểm xây dựng

	1
	Nhà máy thủy điện Hòa Bình
	Xây dựng ở sông Đà, tỉnh Hòa Bình

	2
	
	Xây dựng ở sông Đà, tỉnh Sơn La

	3
	
	Xây dựng ở sông Sê San, tỉnh Gia Lai

	4
	Nhà máy thủy điện Trị An
	

	5
	
	Xây dựng ở sông Bé, tỉnh Bình Phước


- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ để thực hiện nhiệm vụ trên

- HS chia sẻ kết quả làm việc của nhóm mình, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV + HS kết luận
=> Như vậy thông qua hoạt động này, HS dựa vào thực tế xung quanh mình và trải nghiệm nhiều nguồn thông tin để biết thêm một số nhà máy thủy điện ở nước ta. Đồng thời các năng lực tìm hiểu, nhận thức khoa học  lịch sử, năng lực tra cứu tài liệu để tìm thông tin và sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử của các em được phát triển.

4.5. Biện pháp 5:  Kết hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực
Phương pháp dạy học tích cực là phương pháp nhằm phát huy năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Có nhiều kĩ thuật dạy và học lịch sử tích cực như: phương pháp động não, phương pháp  thảo luận, phương pháp tranh luận, phương pháp hoạt động trao đổi ..., kĩ thuật đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, mảnh ghép, sơ đồ tư duy, học tập hợp tác, lắng nghe và phản hồi tích cực,…  Trong quá trình giảng dạy lịch sử để phát huy năng lực học tập của HS tôi đã kết hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực sau:

4.5.1.  Kết hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo với phương pháp động não
- Động não là phương pháp giúp học sinh trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó. Việc kết hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo với phương pháp động não đã giúp HS phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, phản xạ nhanh, khả  năng phân tích, phán đoán

 - GV lựa chọn và nêu vấn đề cần tìm hiểu trước lớp, khích lệ  HS trả lời,  rút ra rất nhiều giải pháp căn bản cho nó như đánh giá sự kiện lịch sử, rút ra bài học kinh nghiệm, so sánh các sự kiện để rút ra bản chất sự kiện….

Ví dụ: Bài 2: “Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước” ( SGK Lịch sử và Địa lí 5)

* Hoạt động khám phá kiến thức mới:
Khi dạy học sinh tìm hiểu về những đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ,  tôi đã sử  dụng kết hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo với phương pháp động não như sau: Nêu vấn đề “ Nếu em là Vua Tự Đức thì em sẽ làm gì với đề nghị của Nguyễn Trường Tộ? Vì sao ?”. Sau 3 phút hoạt động cá nhân , HS có thể đưa ra các ý kiến là:

+ Em đồng ý với đề nghị của Nguyễn Trường Tộ vì việc đổi mới luôn là yêu cầu cấp bách của đất nước, có đổi mới thì mới phát triển để “dân giàu nước mạnh”

+ Em sẽ phong chức sắc cho Nguyễn Trường Tộ. Vì ông là người yêu nước, thương dân, không muốn dân sống cảnh nghèo khó

+ Em sẽ đồng ý với một số đề nghị của Nguyễn Trường Tộ mà em cho là hợp lí và không đồng ý với những đề nghị không hợp lí như: thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân ta khai thác các nguồn lợi về biển,…

+ …

Sau đó, tôi sử dụng những câu trả lời tốt của HS giúp các em thấy được lòng yêu nước, hiểu biết sâu rộng của Nguyễn Trường Tộ; sự lạc hậu, kém hiểu biết của vua quan nhà Nguyễn lúc bấy giờ. Từ đó, bồi dưỡng cho các em lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần xây dựng và ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; các năng lực năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực ngôn ngữ, năng lực tái hiện lịch sử được phát triển.

4.5.2.  Kết hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo với kĩ thuật “Bản đồ tư duy” 

Bản đồ tư duy sẽ giúp học sinh nắm chắc các mốc thời gian, các hiện tượng, các sự kiện lịch sử, vấn đề logic, mau thuộc, nhớ lâu kiến thức cơ bản, nhất là trong bối cảnh hiện nay nhiều học sinh ngại học bài, hay phải thuộc lòng.

 
Do đó, giáo viên chú ý hướng dẫn học sinh tìm ra nội dung chính - còn gọi là “Từ khóa” như các từ khởi nghĩa, kháng chiến, chiến dịch, cách mạng tư sản, cách mạng dân tộc dân chủ, …viết vào ô trung tâm, sau đó học sinh viết tất cả các ý liên quan đến ý trung tâm.

Việc kết hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo với kĩ thuật “Bản đồ tư duy” trong dạy học đã giúp HS phát triển năng lực hợp tác. tư duy tổng hợp, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tái hiện sự kiện, hiện tượng lịch sử,  …
Ví dụ:  Khi dạy bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858- 1945) ( Tr. 22- SGK Lịch sử và Địa lí 5)
Tôi đã vận dụng kĩ thuật “Bản đồ tư duy”  trong quá trình dạy- học  như sau:
- GV giao nhiệm vụ cho HS hoạt động theo nhóm 6: Vẽ bản đồ tư duy/ giấy A4, ghi lại các mốc thời gian và sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858- 1945

- HS làm việc theo nhóm. Nhóm nào xong trước sẽ được đính bài lên bảng lớp

- Một số nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình/ bản đồ tư duy trước lớp 

[image: image1.emf]Giai đoạn 

1858 - 1945

1858

Thực dân Pháp

xâm lược

nước ta

1859-1864

Phong trào

chống Pháp

của Trương Định

1885-1896

Phong trào 

Cần Vương

19-8-1945

Cách mạng

tháng 8

thành công

5-7-1885

Cuộc phản công

ở Kinh thành Huế

1930-1931

Phong trào 

Xô viết

Nghệ - Tĩnh

3-2-1930

Đảng Cộng Sản 

Việt Nam ra đời

5-6-1911

Nguyễn Tất Thành

ra đi tìm đường 

cứu nước

1904-1909

Phong trào 

Đông du

2-9-1945

Bác Hồ đọc

bản Tuyên ngôn

đọc lập


- Giáo viên cùng các nhóm khác nhận xét và kết luận
Như vậy, nhờ vận dụng kĩ thuật “ Bản đồ tư duy” mà các em đã hệ thống, củng cố lại được các sự kiện tiêu biểu trong giai đoạn 1858- 1945. Hơn nữa học sinh tích cực chủ động hơn trong học tập và có điều kiện thể hiện năng lực hợp tác. tư duy tổng hợp, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tái hiện sự kiện, hiện tượng lịch sử, năng lực ngôn ngữ  … của mình.
Trên đây là một số một số sự kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực mà tôi đã sử dụng. Ngoài ra GV có thể  kết hợp với nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học khác để  tạo điều kiện cho HS họat động trải nghiệm nhiều hơn qua đó phát triển được các năng lực cần thiết.
4.6. Biện pháp 6: Đa dạng hóa các hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Để mỗi tiết học lịch sử “tẻ nhạt” trở nên sôi nổi và hấp dẫn hơn, tự nhiên, sinh động, nhẹ nhàng, không  gò bó và khô cứng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của HS, GV cần tổ chức các hình thức dạy- học đa dạng, phong phú, sáng tạo. 
4.6.1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng cách tổ chức các trò chơi

- Trò chơi học tập là một hình thức học tập bằng hoạt động trí tuệ,  làm thay đổi hình thức học tập, do đó giảm tính chất căng thẳng của giờ học. Nó mang lại những thuận lợi trong quá trình tổ chức dạy học trải nghiệm rõ nét nhất là: việc phát huy tính sáng tạo, hấp dẫn và gây hứng thú cho học sinh, giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức, ghi nhớ kiến thức lâu hơn, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn… 

 - Lựa chọn hoặc tự thiết kế trò chơi đảm bảo những yêu cầu:
+ Mục đích của trò chơi phải thể hiện mục tiêu của bài học hoặc một phần của chương trình.
+ Hình thức chơi đa dạng giúp HS được thay đổi các hoạt động học tập trên lớp, giúp HS phối hợp các hoạt động trí tuệ với các hoạt động vận động.
+ Luật chơi đơn giản để HS dễ nhớ, dễ thực hiện. Cần đưa ra các cách chơi có nhiều HS tham gia để tăng cường kỹ năng học tập hợp tác.
+ Các dụng cụ chơi cần đơn giản, dễ làm hoặc dễ tìm kiếm tại chỗ
- Chọn quản trò chơi có năng lực phù hợp với yêu cầu của trò chơi.
- Tổ chức chơi vào thời gian thích hợp của bài học để vừa làm cho học sinh hứng thú học tập vừa hướng cho học sinh tiếp tục tập trung các nội dung khác của bài học một cách có hiệu quả.
Ví dụ: Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập . ( SGK Lịch sử và Địa lí 5)
 Để củng cố lại bài học GV tổ chức học sinh tham gia trò chơi “giải mật mã” như sau:

a/ Chuẩn bị

- Giáo viên chuẩn bị các dữ kiện lịch sử, các dữ kiện đó có liên quan đến một sự kiện hay một nhân vật lịch sử được coi là “mật mã” . 

 - Mỗi dữ kiện là một câu hỏi gợi ý để học sinh trả lời.

 - Sau khi tìm được tất cả các dữ kiện, học sinh sẽ có căn cứ để xác định các dữ kiện đó liên quan đến một sự kiện hay một nhân vật lịch sử.

           b/ Cách chơi

           Khi củng cố bài học, giáo viên đưa ra một bông hoa bằng giấy có 4 cánh,  mỗi cánh hoa là mỗi dữ kiện, nhụy hoa là một “mật mã” 

          GV nêu câu hỏi để học sinh tìm ra các dữ kiện trên mỗi cánh hoa:

- Cánh hoa 1: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào? 

- Cánh hoa 2: Cách mạng tháng Tám thành công vào thời gian nào?

- Cánh hoa 3: Ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

- Cánh hoa 4: “ Hỡi đồng bào cả nước. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền không ai xâm phạm được,...quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...” là đoạn trích trong tác phẩm nào?

          + Tổ chức cho học sinh lựa chọn cánh hoa để trả lời trong thời gian 30 giây. Nếu trả lời không đúng thì quyền trả lời dành cho bạn khác
          + Khi đã tìm được tất cả câu trả lời ở các cánh hoa, giáo viên cho học sinh tìm mối liên hệ giữa các dữ kiện đó để giải mật mã ở nhụy hoa.

Đáp án:  
                    [image: image2.jpg]Ban Tuyn ngon dac i



                                                                                  

- GV tuyên dương những HS trả lời tốt

Như vậy thông qua hoạt động trải nghiệm bằng cách tổ chức trò chơi giúp HS khắc sâu bài học  một cách dễ dàng, phát triển được năng lực tìm hiểu thông tin, năng lực tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử, năng lực ngôn ngữ, rèn tác phong nhanh nhẹn, tư duy nhanh, chính xác…

4.6.2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng cách tổ chức thảo luận

-  Thảo luận là phương pháp chia học sinh thành các nhóm nhỏ để các em tự do trao đổi ý kiến, bày tỏ thái độ , chia sẻ kinh nghiệm về một vấn đề nào đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Thảo luận làm tăng thêm động lực học tập, tạo cơ hội cho học sinh học tập lẫn nhau, gây hứng thú và chú ý cho học sinh, khuyết khích trí thông minh, sáng tạo của học sinh. Đánh giá được năng lực tư duy, khả năng phân tích tổng hợp và liên hệ với cuộc sống. Tăng thêm tình cảm tích cực về nhau, giảm bớt sự xa lạ, xây dựng mối quan hệ, cung cấp những quan điểm khẳng định về người khác; làm tăng lòng tự trọng thông qua cảm giác được người khác tôn trọng và cần đến trong môi trường đó. Tuy nhiên đây cũng chỉ là bước đầu của học tập trải nghiệm, hình thức tổ chức này sẽ khó phát huy hết năng lực người học, đặc biệt là những em học sinh còn chưa chú ý tới học tập. Bởi vậy giáo viên cần có những hình thức tổ chức hấp dẫn với tất cả đối tượng học sinh nhằm phát triển năng lực ở người học

 
Ví dụ: Khi dạy bài 18 “Ôn tập chín năm kháng chiến bảo vệ dân tộc (1945- 1954)” . ( Tr40- SGK Lịch sử và Địa lí 5)
Để giúp học sinh hiểu rõ hơn về các nhân vật lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945 - 1954, tôi đã tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm tự chọn như sau:
- HS đề cử ra 6 bạn để làm đội trưởng cho các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

- Nhóm trưởng dựa trên nhu cầu, mong muốn của các bạn trong lớp để chọn thành viên của nhóm mình 

- Từng nhóm thống nhất chọn tìm hiểu một nhân vật lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945 - 1954 nước ta theo gợi ý:  Sinh ra khi nào? ở đâu? có tính cách gì nổi bật? kể lại những hoạt động, công lao của nhân vật đó với lịch sử nước nhà, tình cảm, thái độ của em đối với nhân vật lịch sử đó,   …, có thể có ảnh hoặc video kèm theo để phần chuẩn bị của nhóm mình được sinh động

- HS đặt tên nhóm theo tên nhân vật lịch sử mà nhóm mình chọn. 

Ví dụ chọn nhân vật lịch sử Phan Đình Giót thì tên nhóm mình là Phan Đình Giót, chọn  nhân vật lịch sử La Văn Cầu thì tên nhóm mình là La Văn Cầu

- HS làm việc theo nhóm. 

Vì đây là nhiệm vụ học tập cần có thời gian và phải khai thác trên các phương tiện thông tin đại chúng nên nhiệm vụ này có thể giáo viên giao nhiệm vụ cho các em từ tiết học trước để các em hoàn thành ở nhà và kết quả sẽ được báo cáo ở tiết học này. 

Như vậy khi hoạt động trải nghiệm theo hình thức này sẽ giúp HS phát triển năng lực  hợp tác nhóm, rèn kĩ năng khai thác thông tin, năng lực trình bày trước đám đông, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo,…đồng thời giúp học sinh tìm hiểu sâu về các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn cần ôn tập và những hoạt động, công lao của nhân vật đó đối với lịch sử nước nhà. Qua đó, giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh về lòng biết ơn, sự khâm phục, kính trọng đối với nhânvật lịch sử.  

4.6.3. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng cách tổ chức các cuộc thi

- Tổ chức các cuộc thi có thể trong nhà trường, lớp học hay ngoài không gian trường học. Nội dung cuộc thi rất phong phú và dễ lồng ghép bất cứ nội dung giáo dục nào. Và đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cuộc thi đều phải mang ý nghĩa giáo dục nhất định.
- Việc lựa chọn cách thức thực hiện làm cho cuộc thi trở nên hấp dẫn mang tính giáo dục hiệu quả đòi hỏi chất xám của GV- người trực tiếp làm nhiệm vụ giáo dục. Cuộc thi sẽ không mang lại hiệu quả và bộc lộ hết năng lực của học sinh nếu giáo viên tổ chức cuộc thi chỉ mang tính hình thức.

 - Cuộc thi có nhiều cách tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như: Thi giải ô chữ, đố vui về các di tích lịch sử của địa phương, của đất nước, hội thi kể chuyện về các nhân vật lịch sử, tập làm nhà sử học tương lai… 

   Ví dụ 1: Bài 6:  “Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước” ( Tr.14- SGK Lịch sử và Địa lí 5)
Để tìm hiểu về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành, tôi đã tổ chức cho HS tham gia cuộc thi  Nhà sử học tương lai. Cách tiến hành  như sau:
- Thành lập ban giám khảo cuộc thi gồm  GV + 2- 3 HS có năng khiếu 

- HS cá nhân đọc sách giáo khoa kết hợp với những mẩu chuyện “Bác Hồ kính yêu của chúng em” do TS Trần Viết Lưu biên soạn hoặc truyện Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng,…. các em đã được đọc, được nghe, được xem qua các thước phim tư liệu trên các thông tin đại chúng nói về thời thơ ấu của Nguyễn Tất Thành.

- HS chuẩn bị 5 phút

- HS lên trình bày phần thi kể về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành của mình

- Ban giám khảo nhận xét, đánh giá

- GV chốt lại phần thi 

Như vậy khi HS tham gia phần thi này không những các em có thêm hiểu biết về quê hương và thời niên thiếu của Bác Hồ mà còn giúp các em hình thành năng lực tư duy tổng hợp, năng lực giao tiếp và năng lực trình bày trước đám đông

Ví dụ 2:  Bài 14: “Thu - đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” 

(Tr. 30- SGK Lịch sử và Địa lí 5)

-  Để giúp học sinh tái hiện lại diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, tôi đã tổ chức cho HS tham gia cuộc thi Hành trình khám phá. Cách tiến hành như sau:


+ Yêu cầu học sinh quan sát lược đồ trong SGK trang 31, xem bảng chú giải biết các kí hiệu thể hiện trên lược đồ để các em phân biệt được các mũi tên biểu thị trên lược đồ. Ví dụ: mũi tên màu đen [image: image3.png]


là biểu thị đường tiến công của địch, mũi tên màu đỏ [image: image4.png]


là quân ta tiến công, chặn đánh và mũi tên có gạch nối màu đen [image: image5.png]Pidminl N



là quân địch rút lui, tháo chạy. 
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+ GV chuẩn bị sẵn các câu hỏi về diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, chẳng hạn như:
. Tháng 10-1947, thực dân Pháp chia làm mấy mũi tấn công lên Việt Bắc?

. Quân ta chặn đánh quân địch ra sao?

. Sau hơn một tháng quân địch rơi vào tình thế như thế nào?

+  GV chia lớp thành 2 đội

- GV phổ biến luật chơi: Các đội quan sát kĩ Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 và trả lời nhanh các câu hỏi liên quan đến diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 như trên. Đội nào có tín hiệu trước sẽ được quyền trả lời. Đội nào trả lời đúng nhiều câu hỏi đội đó sẽ dành chiến thắng.
- HS tham gia chơi

- HS và GV tổng kết phần trò chơi và công bố kết quả

- GV nhận xét về tinh thần tham gia của các đội và chốt lại kiến thức

Từ việc trả lời các câu hỏi theo gợi ý của GV, học sinh nắm được diễn biến chính của trận chiến đấu. Các em sẽ dựa vào lược đồ và dễ dàng trình bày lưu loát diễn biến của chiến dịch kể cả đối tượng học sinh nhận thức chậm mà không cần nhớ từng câu chữ trong SGK.

Như vậy khi HS tham gia phần thi này không những các em có thêm hiểu biết diễn biến chính của trận chiến đấu mà còn giúp các em hình thành và phát triển được năng lực tư duy tổng hợp, khả năng phân tích, năng lực sử dụng lược đồ và khả năng tư duy, phản xạ nhanh, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực tìm hiểu thông tin,...

4.6.4. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng cách tham quan dã ngoại
- Tham quan, dã ngoại là hình thức học tập hấp dẫn và đầy thú vị đối với học sinh. Qua đó, giáo dục lòng yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử. Song việc tổ chức tham quan dã ngoại sẽ gặp một số khó khăn về kinh phí, thời gian chương trình, sự đồng thuận từ phía phụ huynh học sinh và nhà trường. Đặc biệt lưu ý khi tổ chức tham quan dã ngoại phải gắn với một chủ để học tập giáo dục trong chương trình hay là nguồn bổ sung kiến thức thực tiễn hoặc kĩ năng sống cần thiết cho học sinh
- Các hình thức tham quan dã ngoại mà hiện nay để giáo dục trong phân môn Lịch sử là: Tham quan đình, chùa, miếu mạo, các di tích lịch sử văn hóa, nhà máy; tham quan các làng nghề truyền thống, tham quan các viện bảo tàng, , …

Ví dụ: Tuần 31, 32 khi dạy Lịch sử địa phương, GV có thể tổ chức cho HS tham quan dã ngoại đến thắp hương, nghe nhân chứng lịch sử kể về lịch sử  ngôi chùa ở địa phương, gần trường học dưới sự định hướng, dẫn dắt của GV. Hoạt động này hoàn toàn phù hợp với HS vùng nông thôn mà không hề tốn kém về chi phí. Sau buổi tham quan, GV yêu cầu HS viết bài thu hoạch về lịch sử trường tồn của ngôi chùa qua các triều đại.

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRẢI NGHIỆM 
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Trên đây là một số hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo mà tôi đã sử dụng. Ngoài các hình thức trên GV có thể sử dụng nhiều hình thức khác như tổ chức các câu lạc bộ Lịch sử, diễn đàn về chủ đề lịch sử Việt Nam, giao lưu kiến thức lịch sử Việt Nam, …Việc lựa chọn hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phụ thuộc vào nhu cầu, hứng thú của HS, vào khả năng thiết kế, mục đích tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo của GV, điều kiện của từng trường ...

4. 7. Biện pháp 7: Sử dụng hiệu quả các tư liệu viết, tư liệu băng hình, tư liệu tranh ảnh để minh họa cho các sự kiện, nhân vật lịch sử khi tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Góp phần nâng cao chất lượng môn học là việc sử dụng các tư liệu cho môn học (bao gồm tư liệu viết, tư liệu băng hình, tư liệu tranh ảnh) để minh họa cho các sự kiện, nhân vật lịch sử trong bài giảng trên lớp.
Trong đó, phương pháp lồng ghép các thước phim minh họa vào bài giảng là phương pháp khá hiệu quả. Đây là phương pháp giúp học sinh có thể hiểu rõ hơn những sự kiện, những nhân vật, những hoàn cảnh lịch sử. Chỉ cần giáo viên biết cách lấy chúng về, dùng kỹ thuật tin học (thậm chí chỉ là trình cắt phim trực tuyến) cắt xén cho phù hợp là hoàn toàn có thể đem đến cho học sinh những nội dung phù hợp. Hoặc nếu giáo viên có khả năng biên tập thì hoàn toàn có thể xử lý tạo ra những thước phim có thuyết minh phù hợp với nội dung của mình. Những giờ ngoại khóa hoặc sinh hoạt lớp, thưởng cho học sinh một bộ phim hoạt hình có nội dung lịch sử cũng là một cách để khơi gợi hứng thú cho học sinh.

Giáo viên có thể lồng ghép các thước phim minh họa vào giáo án để giúp học sinh nhớ bài giảng lâu hơn.
Thông qua việc xem phim, nhận biết của học sinh về hình ảnh nhân vật, về trang phục của nhân vật lịch sử, về một số nội dung lịch sử trong giai đoạn đó trở nên sinh động, dễ ghi nhớ.

Hình thức này dễ sử dụng và đem lại hiệu quả tốt cho tiết học, nhất là các bài học lịch sử dân tộc, bài lịch sử địa phương có các sự kiện liên quan đến lễ hội.

Đặc biệt, bản thân tôi đã mạnh dạn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào 
dạy một số tiết học dưới dạng trình chiếu và đã đem lại một số hiệu quả nhất định,

lôi cuốn học sinh trong học tập.

Với những hình ảnh, tư liệu sống động, phong phú của các lễ hội sẽ góp phần làm tái hiện cho học sinh những sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử bổ sung những kiến thức lịch sử đã học trên lớp một cách cụ thể hơn.

Ví dụ: Bài 9: Mùa thu cách mạng. (Tr.19-  SGK Lịch sử và Địa lí 5)
* Hoạt động khởi động:  Để gây hứng thú học tập cho HS vào bài học, đồng thời để các em thấy được khí thế hào hùng của dân tộc ta trong cách mạng Cách mạng Tháng Tám tôi đã cho HS xem 1 đoạn video bài hát: Mười chín tháng Tám
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* Hoạt động khám phá kiến thức mới

* Hoạt động 1: Thời cơ cách mạng

Ngoài việc tìm hiểu thời cơ cách mạng bằng cách đọc sách giáo khoa tôi còn cho HS hoạt động trải nghiệm qua tư liệu tranh ảnh, thước phim tư liệu như: 

[image: image12.emf]1. 

Thêi c¬ c¸ch m¹ng

:

-

Cuối năm 1940, quân Nhật 

kéo vào xâm lược nước ta.

-

Tháng 3 – 1945, Nhật đảo 

chính Pháp, giành quyền đô 

hộ nước ta

.
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-

Giữa tháng 8 – 1945, Nhật đầu 

hàng 

§

ồng minh.
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Thêi c¬ c¸ch m¹ng

:

B¸c Hå nãi: 

“

Dï hi sinh 

tíi ®©u, dï  ph¶i ®èt ch¸y 

c¶ d·y Trêng S¬n còng c-

¬ng quyÕt giµnh cho ®îc 

®éc lËp

”
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* Hoạt động 2: Diễn biến của cuộc khởi nghĩa
 
Để HS tái hiện lại được cuộc khởi nghĩa tôi đã cho các em đọc các tư liệu viết liên quan đến cuộc khởi nghĩa (SGK, Tài liệu Lịch sử địa phương,…), tìm hiểu qua nhân chứng lịch sử ở làng, xã;  phim Tư liệu, tư liệu tranh ảnh 
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[image: image16.emf]Hµ Néi, ngµy 18-8-1945.

Hµ Néi, s¸ng 19-8-1945.

BiÓu t×nh chiÕm Phñ Kh©m sai

Cê ®á sao vµng bay trªn nãc Phñ 

Kh©m sai


4.8. Biện pháp 8: Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá học sinh.

* Học sinh đánh giá học sinh: 

      Tăng cường tổ chức cho học sinh tự đánh giá lẫn nhau, đánh giá bằng nhận xét với các hình thức khác nhau:

- Học sinh đổi vở chấm lỗi đúng sai cho nhau (sử dụng bút đỏ và thước gạch chân những lỗi sai trong bài tập lịch sử của bạn).

- Tham gia nhận xét câu trả lời của bạn.

Qua đó giúp các em tự phát hiện lỗi sai của mình, của bạn. Mặt khác giúp các em hình thành thói quen cẩn thận khi làm bài, năng lực tự kiểm tra lại bài sau khi hoàn thành.

* Giáo viên đánh giá học sinh: 

- Vận dụng Thông tư 22 và Văn bản Hợp nhất 03- Bộ GD&ĐT trong đánh giá học sinh . 

    - Tạo điều kiện cho phụ huynh tham gia đánh giá học sinh 

5. Hiệu quả của sáng kiến.

     Sau thời một năm vận dụng sáng kiến “Nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử 5”, tôi tiến hành khảo sát chất lượng của hai lớp 5B và 5C với đề bài sau 
Thời gian kiểm tra: Ngày 17/1/2021
* Đề bài :

I. TRẮC NGHIỆM :
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.
 Câu 1:   Phong Trào Đông du bắt đầu thành lập vào năm :

A. 1885                       B. 1904                      C. 1905                         D. 1909

Câu 2: Hiệp định Rơ-ne-vơ được kí vào thời gian nào ? 

        A. 17 /1/ 1960                         B. 1/12/1958                           C. 27/7/1954  

Câu 3: Khắp miền Nam, bùng lên phong trào “Đồng khởi” vào thời gian nào?  

       A. Cuối năm 1954 đầu năm 1955.      B. Cuối năm 1957 đầu năm 1958.    

       C. Cuối năm 1959 đầu năm 1960.  
Câu 4: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn vì:

A. Chính quyền mới được thành lập, bị nhiều kẻ thù phá hoại.
B. Tình trạng vỡ đê, mất mùa, nạn đói đe dọa.
C. Thiếu trường học, bệnh viện, trạm y tế.
D. Phải đối phó với: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
II. TỰ LUẬN

Câu  5:  Quốc hội khóa VI có những quyết định trọng đại gì ?

Câu 6: Em cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ các di tích lịch sử ở địa phương em ? 
   * Kết quả đạt được sau khi chấm bài của 2 lớp :                     
	Lớp
	Tổng số bài
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	1 - 4

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5B
	28
	8
	28,6
	12
	42,8
	8
	28,6
	0
	0

	5C
	27
	5
	14,8
	10
	33,4
	9
	37,0
	3
	14,8


*Với kết quả trên tôi nhận thấy:
  
Số học sinh đạt điểm giỏi ở lớp 5B do tôi phụ trách, chiếm 24,2%, tăng 17,9% so với trước khi áp dụng sáng kiến. Đây là những học nắm vững kiến thức, tư duy nhanh. 

Số % học sinh đạt điểm khá tăng lên rõ rệt còn số học sinh trung bình giảm nhiều. Điều đáng ghi nhận sau khi thực hiện sáng kiến là ở lớp 5B không còn học sinh đạt điểm yếu khi khảo sát.  Hầu hết các em nắm vững kiến thức. Trong khi đó, ở lớp 5C vẫn còn 3 học sinh đạt điểm yếu, số % học sinh đạt điểm khá giỏi không tăng đáng kể so với chất lượng ban đầu.[image: image20.emf] 
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 Có thể thấy rõ kết quả của việc áp dụng sáng kiến“Nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử 5” qua biểu đồ tỉ lệ phần trăm chất lượng khảo sát trước và sau khi áp dụng sáng kiến của lớp 5B dưới đây:
[image: image17.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Giỏi Khá Trung bình Yếu

Kết quả trước khi áp dụng

sáng kiến

Kết quả sau khi áp dụng

sáng kiến

 Kết quả này cho thấy, so với chất lượng ban đầu và so với chất lượng các lớp khác trong khối, chất lượng lớp 5B đã có tiến bộ rõ rệt. Đây chính là tác dụng thiết thực trong  việc lựa chọn để vận dụng phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học mới, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế mà sáng kiến đã đưa ra.

Phải khẳng định rằng việc thực hiện: “Nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử 5” có tác dụng thiết thực đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng phân môn Lịch sử và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp tôi.
Sáng kiến “Nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử 5”,  hiện nay đã và đang áp dụng rộng rãi đối với tất cả các môn học với các khối lớp trong trường. 

 KẾT LUẬN
1. Kết luận.

        Qua quá trình giảng dạy, áp dụng sáng kiến “Nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử 5”, tôi đã thu được kết quả khá khả quan, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Từ đó, tôi đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân như sau:

- Điều quan trọng nhất thể hiện sự tâm huyết với nghề, với học sinh là bản thân giáo viên phải không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức, tay nghề từ tài liệu, sách vở, từ cấp trên, từ đồng nghiệp. 

         - Ngay từ đầu năm học, giáo viên phải nắm chắc các đối tượng học sinh trong lớp.

           - Giáo viên phải đầu tư thời gian để nghiên cứu bài dạy. Xác định chính xác mục tiêu tiết học, biết lựa chọn phương pháp, kĩ thuật, hình thức dạy học tích cực sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, biết phối hợp các hình thức dạy học hợp lí để phát huy được tính tích cực chủ động học tập của học sinh.

- Trong khi giảng dạy, giáo viên phải luôn luôn động viên, khuyến khích 

khen ngợi học sinh, phải dành thời gian giúp đỡ học sinh nhận thức chậm, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

        -Thường xuyên nhận xét bài, quan sát kĩ để phát hiện kiến thức học sinh còn hổng để bù đắp kịp thời.     
 Mặt khác, qua quá trình thực hiện nghiên cứu sáng kiến “Nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử 5”, tôi đã đánh giá được thực trạng dạy và học của giáo viên, học sinh nơi tôi công tác. Bản thân tôi nhận thức sâu sắc những điều mình chưa làm tốt trong dạy học nói chung để khắc phục, sửa chữa.

          Nói chung lại, sáng kiến góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học phân môn Lịch sử lớp 5 nói riêng, chất lượng dạy học lớp 5 nói chung.

2. Kết luận và kiến nghị
2.1. Đối với giáo viên.      

 
- Mỗi giáo viên cần phải tích cực nghiên cứu tài liệu, tự học, tự rèn để có kiến thức,  không chỉ là những kiến thức trong lớp học, cấp học mà mình đang giảng dạy. 


 - Giáo viên thường xuyên nghiên cứu và áp dụng phương pháp, kĩ thuật, hình thức dạy học mới; tổ chức các hoạt động học tập gây hứng thú cho học sinh nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo và năng lực HS.        

         - Tích kiểm tra bài để phát hiện và kịp thời bổ sung kiến thức còn hổng cho học sinh.  
- Thường xuyên cập nhật tin tức, công nghệ thông tin những sự kiện, số liệu mới để bài dạy thêm phong phú 
2.2. Đối với nhà trường, tổ chuyên môn.

- Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ, kiểm tra kĩ thiết kế bài dạy và yêu cầu giáo viên soạn và dạy theo đúng đối tượng, đúng chuyên đề của nhà trường.  

- Tổ chuyên môn thường xuyên họp bàn về cách dạy, cách soạn những tiết học được coi là khó dạy để giảng dạy đạt kết quả cao.  

2.3. Đối với các cấp quản lí 
- Cần tăng cường tài liệu sách tham khảo môn Lịch sử làm tư liệu cho việc dạy và học môn Lịch sử 

- Các cấp quản lí tạo điều kiện triển khai những sáng kiến đã được kiểm duyệt chất lượng tới giáo viên (những người trực tiếp dạy học) để các sáng kiến có hiệu quả thiết thực, mở rộng hơn.

         Trong quá trình giảng dạy, được sự giúp đỡ của BGH, anh chị em đồng nghiệp cùng với sự nỗ lực quyết tâm của bản thân, tôi đã thực hiện “Nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử 5” đạt kết quả tốt. Trong quá trình trình bày chắc chắn còn hạn chế. Tôi kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp quản lý và bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.

                                               Tôi xin chân thành cảm ơn!
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1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng:







































































- Cuối năm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta.

- Tháng 3 – 1945, Nhật đảo chính Pháp, giành quyền đô hộ nước ta.
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- Giữa tháng 8 – 1945, Nhật đầu hàng §ồng minh.
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